
Tuần 18 (Từ ngày 01/01 đến ngày 05/1/2023)          Lớp 2A5    

Thứ/ 

ngày  

Buổi 

học  

Tiết 

theo 

TKB  

Tiết 

thứ  

theo  

PPCT  

Môn  

(Phân môn)  
Tên bài  Đồ dùng  

Hai  
  

1/1 

Sáng  

1    
  

    

2      

3   
 NGHỈ TỂT DƯƠNG LỊCH  

4      

Chiều  

5       

6       

7       

Ba 

2/1  

Sáng  

1  173 TV( tập viết)  Ôn tập cuối HKI ( Tiết 3) Chữ mẫu  

2    Toán TA      

3  87 Toán  Ôn tập đo lường BGĐT  

4  174  TV(nóinghe)  Ôn tập cuối HKI ( Tiết 4) BGĐT  

Chiều  

5       35 TNXH  Động vật sống ở đâu?   

6  171  HDH  Dạy bù TV:  Ôn tập cuối HKI ( Tiết 1)    

7       PTTNTT  Phòng tránh TNTT do đồ vật sắc nhọn. BGĐT  

Tư  

3/1  

Sáng  

1      88 Toán  Ôn tập đo lường BGĐT  

2    Tiếng Anh  Unit 5: Free Time Activities   

3  175 TV ( Đọc)  
Ôn tập cuối HKI ( Tiết 5) BGĐT, 

thẻ câu  

4  176  TV ( Đọc)  Ôn tập cuối HKI ( Tiết 6) BGĐT  

Chiều  

5    HĐTN  Người trong một nhà BN  

6  172  HDH  Dạy bù TV :Ôn tập cuối HKI ( Tiết 2) BN  

7  18 Đạo đức  Thực hành kĩ năng cuối kì 1 BGĐT  

Năm  

4/1 

Sáng  

1  177  
TV( Nghe 

viết)  Ôn tập cuối HKI ( Tiết 7) 
BGĐT  

2  36 GDTC  Sơ kết HKI 
  

3  89 Toán  Luyện tập chung 
BGĐT  

4    Tiếng Anh  Unit 5: Free Time Activities   

Chiều  

5  178  TV( LT1)  Ôn tập cuối HKI ( Tiết 8) BN  

6  36 TNXH  Động vật sống ở đâu? BGĐT  

7  86  HDH  Dạy bù Toán :Ôn tập hình học phẳng   

Sáng  1    Thư viện     



Sáu 

5/1  

2  179 TV( LT2) Ôn tập cuối HKI ( Tiết 9) BGĐT 

3  90 Toán Luyện tập chung  BGĐT 

4  180 TV( Đọc MR) Đọc mở rộng BGĐT 

 

Chiều  

5   HDH  HD HS hoàn thành bài  BGĐT 

6  18 Âm nhạc Ôn tập cuối học kì I  

7    
HĐTN  Sinh hoạt lớp BGĐT  

  

- Tổng số lượt sử dụng ĐDDH: 8       Ngày 18  tháng 12 năm 2023  

- Số lượt sử dụng BGĐT: 14  Tổ trưởng  

  

  

Hoàng Thị Mỹ  

  

  

  

  

  

  

  

  


